
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ Y TẾ HÀ NỘI

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A

Số công bố: 260000933/PCBA-HN
Ngày công bố: 21/05/2026

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG

3. Số văn bản của cơ sở: 2105-03/2026/DP  Ngày: 21/05/2026

2. Địa chỉ: Số 35 ngách 102/25 Trường Chinh, Phường Kim Liên, Thành phố
Hà Nội

Tên thiết bị y tế: Dụng cụ y tế

Mã sản phẩm (nếu có):
Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: ISO13485

Tên chủ sở hữu: Mahfooz Instruments
Địa chỉ chủ sở hữu: Building No. 1-235-109 Commissioner Road, Muhammad
Pura Sialkot-51310, Pakistan, PAKISTAN

4. Thiết bị y tế thuộc loại A

Tên thương mại (nếu có): Theo phụ lục
Mã Global Medical Device Nomenclature – GMDN (nếu có):
Chủng loại: Theo phụ lục

Quy cách đóng gói:
Mục đích sử dụng: Các dụng cụ phẫu thuật sử dụng trong hoạt động phẫu
thuật nói chung

5. Đối với thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

6. Thông tin về chủ sở hữu thiết bị y tế:

7. Thông tin về cơ sở bảo hành (nếu có):
Tên cơ sở: Công ty TNHH Dũng Phương



8. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước:
Điện thoại cố định: 02435762191 Điện thoại di động:

Địa chỉ: Số 35 ngách 102/25 Trường Chinh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà
Nội

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A. x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 x

3 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu thiết bị y tế x

4 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

5 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo
tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế
do chủ sở hữu thiết bị y tế ban hành.

x

6 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu thiết
bị y tế công bố áp dụng

x

7 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế x

8 Mẫu nhãn thiết bị y tế x

9 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ
đối với thiết bị y tế nhập khẩu.

x

9. Thành phần hồ sơ:
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TÊN CƠ SỞ 
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ĐỊA CHỈ CƠ 
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HÀNH

1
Kéo cắt gân 
Stevens

Chiếc
MI- 05-251-11, MI- 05-
251-12

MI- 05-251-11, MI- 05-251-
12

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

2
Kẹp rút chỉ 
Mcpherson

Chiếc MI- 11-188-10 MI- 11-188-10
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

3
Kéo cắt kết mạc 
Westcott

Chiếc MI- 05-267-45 MI- 05-267-45
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

4 Kẹp Castroviejo Chiếc MI- 11-141-07 MI- 11-141-07
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

5
Panh giác mạc 
Bonn

Chiếc MI- 11-158-05 MI- 11-158-05
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



6
Kẹp kim 
Barraquer

Chiếc MI- 04-108-10 MI- 04-108-10
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

7
Vành mi 
Barraquer

Chiếc MI- 11-101-03 MI- 11-101-03
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

8
Vành mi 
Lieberman

Chiếc MI- 11-105-08 MI- 11-105-08
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

9
Tay cầm đốt điện 
nhãn khoa

Chiếc MI- 11-109-04 MI- 11-109-04
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam



10
Hộp tiệt trùng 
dụng cụ

Chiếc
MI- 23-115-21, MI- 23-
121-20

MI- 23-115-21, MI- 23-121-
20

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

11 Móc vòng Chiếc MI- 05-908-16 MI- 05-908-16
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

12 Cưa tay cắt bột Chiếc MI- 06-115-14 MI- 06-115-14
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

13 Kìm cắt bột Chiếc MI- 06-101-23 MI- 06-101-23
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

14 Hộp đựng dụng cụ Chiếc MI-1061, MI-23-119-16 MI-1061, MI-23-119-16
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

15 Thìa nạo tai Chiếc MI-09-005 MI-09-005
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

16 Trụ cắm pank Chiếc MI-23-118-30 MI-23-118-30
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam



17 Panh không mấu Chiếc MI-05-401-10 MI-05-401-10
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

18 Panh có mấu Chiếc MI-05-433-10 MI-05-433-10
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

19 Kéo thẳng Chiếc
MI-05-201-13,  MI-05-
211-15,

MI-05-201-13,  MI-05-211-
15,

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

20 Khay quả đậu Chiếc MI-23-129-17 MI-23-129-17
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

21
Cốc đựng bông 
cồn

Chiếc MI-23-131-01 MI-23-131-01
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

22 Khay chữ nhật Chiếc MI-23-115-21 MI-23-115-21
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

23 Kéo cong Chiếc
MI-05-205-13, MI-05-206-
13

MI-05-205-13, MI-05-206-
13

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam



24 Kẹp răng chuột Chiếc MI-05-451-06 MI-05-451-06
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

25 Kìm kẹp kim Chiếc
MI-04-178-16, MI-04-171-
13

MI-04-178-16, MI-04-171-
13

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

26 Cán dao Chiếc MI-05-115-04, MI-2201 MI-05-115-04, MI-2201
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

27 Kẹp Kocher Chiếc
MI-05-638-14, MI- 04-
178-16

MI-05-638-14, MI- 04-178-
16

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

28 Gu gặm xương Chiếc
MI- 12-1030, MI- 08-139-
01

MI- 12-1030, MI- 08-139-
01

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

29 Kéo cắt chỉ Chiếc MI- 05-300-08 MI- 05-300-08
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

30
Panh cong cầm 
máu

Chiếc MI-05-616-18 MI-05-616-18
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam



31 Dụng cụ bóc tách Chiếc MI-05-433-10, MI-05-433-10,
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

32 Phẫu tích có mấu Chiếc MI-05-401-10 MI-05-401-10
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

33
Phẫu tích không 
mấu

Chiếc MI- 05-433-10 MI- 05-433-10
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

34 Kéo nhọn Chiếc MI-05-401-10 MI-05-401-10
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

35 Bát đựng bông cồn Chiếc MI- 05-202-13 MI- 05-202-13
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

36
Kìm bấm sinh 
thiết

Chiếc MI-23-103-33 MI-23-103-33
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

37
Dụng cụ nạo ống 
tử cung

Chiếc MI-20-172-28 MI-20-172-28
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam



38
Dụng cụ cắt leep 
cổ tử cung

Chiếc MI- 20-181-05 MI- 20-181-05
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

39 Mỏ Vịt Chiếc MI- 20-129-24 MI- 20-129-24
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

40 Bơm hút karman Chiếc MI- 20-129-24 MI- 20-129-24
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

41 Ống hút số 6,7 Chiếc MI- 75-132 MI- 75-132
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

42 Van Mổ Chiếc MI- 03-104-21 MI- 03-104-21
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

43 Banh Farabeuf Chiếc MI- 10-1023 MI- 10-1023
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

44 Móc 2 đầu Chiếc MI- 05-971-00 MI- 05-971-00
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam



45 Kìm Rút đinh Chiếc MI- 05-910-01 MI- 05-910-01
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

46 Kìm cắt đinh Chiếc MI- 07-118-14 MI- 07-118-14
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

47 Đục màng xương Chiếc
MI- 07-122-15, MI- 07-
123-18

MI- 07-122-15, MI- 07-123-
18

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

48 Lóc màng xương Chiếc MI- 07-197-19 MI- 07-197-19
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

49 Tovit Chiếc MI- 08-108-18 MI- 08-108-18
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

50 Kìm Maxgi Chiếc MI- 14-5001 MI- 14-5001
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam

51 Panh cầm máu Chiếc MI-2113 MI-2113
Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Mahfooz 
Instruments, 
Paskitan

Công ty 
TNHH Dũng 
Phương

Số 35 ngách 
102/25 phố 
Trường Chinh, 
p. Kim Liên, 
TP. Hà Nội, 
Việt Nam


